Luật kinh tế - Nhóm Quảng cáo thương mại – Lớp T11

LỜI NÓI ĐẦU
Với sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường và tình hình hội nhập hiện nay hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có sự thay đổi về căn bản. Hoạt động quảng cáo trở thành hoạt động vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nó đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để bán được hàng hóa phụ thuộc một phần không nhỏ vào quảng cáo.

Khi hội nhập, tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gặp phải khó khăn trong việc bán hàng hóa trong điều kiện cơ cấu hàng hóa ngày càng đa dạng và phong phú, người tiêu dùng bị gặp khó khăn trong việc phân biệt, đánh giá sản phẩm... Để giải quyết vấn đề này các doanh nghiệp phải đẩy mạnh hoạt động quảng cáo thương mại để nâng cao vị trí của mình trên thị trường, tạo một phong cách, một hình ảnh, một ấn tượng, một uy tín riêng cho sản phẩm của mình, nhằm đem lại cho sản phẩm hình ảnh riêng, dễ đi vào nhận thức của khách hàng, nói cách khác là đưa thương hiệu vào tâm trí khách hàng. Một doanh nghiệp muốn phát triển và mở rộng thị phần thì doanh nghiệp đó phải có hoạt động quảng cáo, bởi lẽ quảng cáo thương mại chính là một hình thức thông báo và vận động khách mua hàng, sử dụng dịch vụ. Đây là hoạt động tác động đến nhận thức, làm thay đổi thái độ, hành vi tiêu dùng của công chúng.

Nhận thức được vai trò hết sức quan trọng của quảng cáo trong thương mại, nhóm chúng em chọn đề tài “Hoạt động quảng cáo thương mại theo luật thương mại Việt Nam năm 2005”.
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Phần 1: Tổng quan về quảng cáo thương mại

1.1 Khái niệm của quảng cáo thương mại

1.1.1 Quảng cáo

Ở góc độ ngôn ngữ học, quảng cáo có nghĩa là thông báo thông tin một cách rộng rãi. Trong từ điển quảng cáo được định nghĩa: “là một loại thông tin phải trả tiền, có tính đơn phương không dành riêng cho ai, có vận dụng mọi biện pháp và phương tiện thông tin đại chúng nhằm hỗ trợ cho một sản phẩm, một nhãn hiệu, một xí nghiệp, một mục đích, một ứng cử viên hoặc một tổ chức nào đó…được nêu danh trong quảng cáo”.
1.1.2 Quảng cáo thương mại

Đứng trên nhiều góc độ khác nhau người ta đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về quảng cáo thương mại.
Trong “Nghệ thuật quảng cáo”, Armand Dayan đưa ra định nghĩa: “Quảng cáo thương mại đó là thông báo phải trả tiền, một chiều và không cho cá nhân ai, được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các dạng truyền thông khác nhằm cổ động có lợi cho một hàng hóa, một nhãn hiệu, một hãng nào đó”. Ở đây tác giả đề cập sâu đến khía cạnh kinh tế và xem quảng cáo là một phương tiện thông tin chủ yếu trong thương mại.

Dựa trên cơ sở kỹ thuật quảng cáo, TS. Huỳnh Văn Tòng định nghĩa quảng cáo thương mại “là tất cả các kỹ thuật, có hiệu năng tập thể, và dùng làm lợi cho một xí nghiệp (hay một nhóm xí nghiệp) nhằm mục đích thâu nạp, phát triển hoặc duy trì một số khách hàng”.
Từ góc độ truyền thông đại chúng PGS-TS Tạ Ngọc Tấn đưa ra khái niệm quảng cáo thương mại “là loại quảng cáo hướng tới người tiêu dùng nhằm giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, kích thích và hướng dẫn người tiêu dùng. Loại quảng cáo này được thực hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng và đây là loại quảng cáo phổ biến nhất”.
Trong từ điển Quản trị doanh nghiệp, tác giả Khải Hoàn đã đưa ra một định nghĩa khác đó là “Nghệ thuật làm cho công chúng biết, bằng cách này hay cách khác, những hàng hóa và dịch vụ đưa ra chào bán và những phương thức khác nhau để thuyết phục công chúng mua những hàng hòa và dịch vụ ấy”.
Tựu trung lại ta có thể thấy quảng cáo thương mại có tính chi phí, một chiều, đại chúng và gián tiếp. Điều này mang lại sự phiền toái cho công chúng trong khi đánh giá tính chích xác, trung thực của thông tin. Với tính chất đại chúng, thông tin được nhiều người biết đến cho phép khẳng định tính chính thức cho sản phẩm và góp phần tạo uy tín cho sản phẩm. Chính vì vậy, ở các nước, Chính phủ đều cấm quảng cáo những mặt hàng hạn chế sử dụng hoặc không có lợi cho quốc kế dân sinh.

Hoạt động quảng cáo ở Việt Nam được điều chỉnh bởi hai loại văn bản pháp luật: Các văn bản pháp luật về quảng cáo nói chung và các văn bản quy định về quảng cáo thương mại.
Theo Điều 4 Pháp lệnh quảng cáo năm 2001 quy định thì quảng cáo (advertising) chính là “giới thiệu đến người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời”.

Quảng cáo thương mại (commerce advertisement) chính là một bộ phận của quảng cáo nói chung, được Luật Thương Mại 2005 định nghĩa như sau: “là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình” (theo điều 102 luật thương mại). 

1.2 Đặc điểm của quảng cáo thương mại
- Chủ thể họat đông quảng cáo thương mại là thương nhân, thực hiện quảng cáo thương mại để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của mình hay thực hiện dịch vụ quảng cáo cho thương nhân khác theo hợp đồng quảng cáo để kiếm lợi nhuận. Từ đặc điểm này chúng ta có thể phân biệt với những hoạt động thông thường như cổ động, thông tin của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - chính trị và xã hội để tuyên truyền đường lối, chính sách…Bên cạnh đó, chủ thể thực hiện các hoạt động trên không nhất thiết phải là thương nhân như chủ thể của hợp đồng thương mại thực hiện quảng cáo thương mại.
- Tổ chức thực hiện: Thương nhân có thể tự mình thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện quảng cáo hay thuê dịch vụ quảng cáo của thương nhân khác thông qua hợp đồng dịch vụ. 

Do quảng cáo có tác động rất lớn đến hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ nên thương nhân sử dụng quảng cáo để khuếch trương hàng hóa dịch vụ của mình, tăng cường cơ hội thương mại và cơ hội lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường, dịch vụ quảng cáo được pháp luật thừa nhận là một loại dịch vụ thương mại mà thông qua phí dịch vụ, thương nhân thu được lợi nhuận một cách trực tiếp. Trong trường hợp tự mình quảng cáo không đạt hiệu quả mong muốn, thương nhân có quyền thuê thương nhân khác thực hiện việc quảng cáo cho mình và phải chi trả phí dịch vụ vì việc đó.
- Cách xúc tiến thương mại: Trong hoạt động quảng cáo thương mại, thương nhân sử dụng các sản phẩm và phương tiện quảng cáo thương mại để thông tin về hàng hóa dịch vụ đến khách hàng, bao gồm: hình ảnh, hành động, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng…để biểu thị nội dung quảng cáo. Đặc điểm này cho phép phân biệt quảng cáo thương mại với các hình thức khác như: trưng bày, giới thiệu hàng hóa, hội chợ triển lãm…
- Mục đích trực tiếp là giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để xúc tiến thương mại đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và lợi nhuận của thương nhân. Thông qua hình thức truyền đạt thông tin, thương nhân giới thiệu về một loại hàng hóa, dịch vụ mới, tính ưu việt về chất lượng, giá cả, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng…Như vậy thương nhân có thể tạo ra sự khác biệt, sự nhận biết và kiến thức cho khách hàng về hàng hóa, dịch vụ của mình, lôi kéo khách hàng, công ty và dịch vụ khác về phía mình.
1.3 Vai trò của quảng cáo thương mại

Quảng cáo là một phần của chiến thuật 4P trong marketing (product, price, place, promotion) nghĩa là sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến bán hàng. Xúc tiến bán hàng ở đây được hiểu là tập hợp của 4 hoạt động bao gồm advertising hay quảng cáo, sales promotion hay khuyến mãi, public relations hay quan hệ công chúng, salesmanship tức chào hàng.
Các doanh nghiệp đã áp dụng nhiều phương pháp xúc tiến thương mại để truyền tải thông tin sản phẩm của mình đến khách hàng.Trong đó, quảng cáo được xem là hình thức phổ biến hiện nay, nó không chỉ là con đường nhanh nhất để doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá những sản phẩm của mình mà nó còn giúp cho người tiêu dùng có thể lựa chọn cho mình từng loại sản phẩm phù hợp nhất .Khi truyền đi các thông điệp này quảng cáo sẽ giúp sản phẩm dễ đi vào nhận thức khách hàng, cụ thể hơn là giúp khách hàng dễ liên tưởng đến sản phẩm khi đối diện với một thương hiệu.

 Quảng cáo làm cho công chúng biết đến hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, quảng cáo là một trong những lực thúc để khách hàng nhận ra, hiểu được và tin tưởng sản phẩm. Hiện nay trong thời đại công nghệ thông tin thì quảng cáo được xem là phương tiện, cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

1.4 Chức năng của quảng cáo thương mại

Thông qua sản phẩm của mình, quảng cáo thương mại thực hiện bốn chức năng cơ bản: chức năng nhận thức, chức năng khuếch đại, chức năng tiêu điểm và chức năng lăng kính.

1.4.1 Chức năng nhận thức

Đây là chức năng đầu tiên, hết sức quan trọng của quảng cáo thương mại. Nó đem đến cho công chúng những thông tin cơ bản về hàng hóa, dịch vụ hoặc doanh nghiệp. Đây là bước đầu quan trọng để sản phẩm, doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng. Không chỉ dừng ở mức độ giới thiệu đơn thuần, quảng cáo thương mại còn giúp người ta hiểu biết thêm để từ đó có phương châm xử sự mới hoặc phong cách tiêu dùng mới.
1.4.2 Chức năng khuếch đại

Chức năng này có thể nhận thấy rõ qua thực tiễn. Doanh nghiệp nào cũng muốn “đánh bóng” bản thân và sản phẩm của mình trước công chúng. Những hình ảnh đẹp đẽ, câu từ bóng bẩy xuất hiện trên các sản phẩm quảng cáo góp phần làm tăng giá trị cảm nhận của công chúng. Quảng cáo thương mại luôn có xu hướng làm tăng sự quan trọng của sản phẩm đối với người tiêu dùng hoặc nhà sản xuất. Song song đó là việc cường điệu lợi ích của sản phẩm. Thông thường luôn có sự chênh lệch ở giá trị sử dụng giữa quảng cáo và thực tế. Mặc dù vậy, đây là yếu tố không thể thiếu của quảng cáo nhằm thu hút, hấp dẫn công chúng.

1.4.3 Chức năng tiêu điểm (chức năng kích thích nhu cầu)

Quảng cáo thương mại, đặc biệt là quảng cáo tiêu dùng thường luôn tìm cách khơi dậy, kích thích những nhu cầu tiềm tàng và nhu cầu mới. Việc này đôi khi lại tạo ra hẳn một “kiểu sống” hay “lối sống mới”. Cùng với việc kích thích nhu cầu mới là việc tìm kiếm sự đồng bộ, phù hợp trong một thể thống nhất. Đây là chức năng quan trọng của quảng cáo, nó đặc biệt có ý nghĩa đối với một chiến lược marketing trong việc chiếm lĩnh thị trường mục tiêu và phát triển sản phẩm.
1.4.4 Chức năng lăng kính

Thực hiện chức năng này, quảng cáo thương mại làm cho các thông tin quảng cáo thích nghi với các nhóm người tiêu dùng khác nhau và các loại hàng hóa khác nhau. Chức năng này giúp ích rất nhiều trong việc phân khúc thị trường và định vị thị trường mục tiêu.
Phần 2. Quy định chung về quảng cáo thương mại ở Việt Nam
2.1 Vai trò của luật quảng cáo thương mại
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiện không thể thiếu bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hoá đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới.
Luật quảng cáo thương mại cũng vậy, nó có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh những hành vi của các chủ thể kinh tế, các doanh nghiệp, cá nhân khi tham gia vào hoạt động quảng cáo kinh doanh. 
Đối với mỗi doanh nghiệp, quảng cáo đóng một vai trò quan trọng, là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.Muốn sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận cần xây dựng nhận thức tích cực về thương hiệu và hình ảnh thương hiệu. Để làm tăng nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu, cần phải có những kỹ thuật quảng bá thương hiệu tốt và hiệu quả của chủng loại sản phẩm.

Như vậy, để có thể đạt được mục tiêu kinh doanh trên thị trường, có một sản phẩm tốt không thôi chưa đủ, doanh nghiệp cần phải xây dựng thương hiệu của mình thành một thương hiệu được khách hàng ưa chuộng. Để đạt được điều này, doanh nghiệp cần phải truyền thông với thị trường để khách hàng biết những tính năng ứng dụng, tính ưu việt và lợi ích sản phẩm của mình. Thông qua hoạt động quảng cáo thương mại, doanh nghiệp đưa được những sản phẩm của mình tiến đến gần hơn với người tiêu dùng hơn. Luật quảng cáo thương mại đưa ra những điều luật về quảng cáo thương mại, những qui định trong quảng cáo thương mại mà mỗi doanh nghiệp cần phải nắm rõ  khi thực hiện hoạt động quảng cáo. 

· Luật quảng cáo thương mại quy định các đặc điểm, điều luật trong quảng cáo đối với các chủ thể kinh tế tham gia vào hoạt động quàng cáo. 

· Luật quảng cáo thương mại phân biệt rõ các chủ thể hoạt động quảng cáo thương mại, cách thức xúc tiến, tổ chức thực hiện và mục đích trực tiếp của quảng cáo thương mại. 

· Luật quy định rõ các hàng hóa, dịch vụ quảng cáo thương mại nào mà doanh nghiệp được phép thực hiện và không được phép thực hiện.

· Luật quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của chủ thể kinh tế khi tham gia vào hoạt động quảng cáo, các khung hình phạt cụ thể đối với những đối tượng vi phạm nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của những chủ thể hoạt động đúng pháp luật.

· Luật ban hành rõ cách thức thực hiện một hợp đồng quảng cáo, các giấy phép cũng như thủ tục cần thiết đối với một doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động quảng cáo. 
· Luật quy định những quảng cáo thương mại bị cấm.
2.2 Các quy định chung

2.2.1 Quy định về hàng hóa, dịch vụ quảng cáo thương mại
Đối tượng của quảng cáo thương mại là hàng hóa thuộc lĩnh vực có kinh doanh của thương nhân. Với tính chất là một quyền pháp lí của chủ thể kinh doanh, quyền quảng cáo thương mại và quyền tự do kinh doanh có mối liên hệ mật thiết với nhau. Về nguyên tắc, thương nhân được quảng cáo để xúc tiến thương mại đối với mọi hàng hóa, dịch vụ được quyền quảng cáo, kinh doanh của mình. Tuy nhiên, nhằm thực hiện chính sách kinh tế - xã hội của nhà nước, luật pháp có những quy định cấm hoặc hạn chế quảng cáo đối với một số hàng hóa. Thương nhân bị cấm quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ mà nhà nước cấm kinh doanh hay hạn chế kinh doanh. Một số hàng hóa không bị cấm kinh doanh nhưng cũng có thể bị cấm quảng cáo như: thuốc lá, rượu mạnh, các sản phẩm hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ thương mại chưa được phép thực hiện trên thị trường VN ở thời điểm quảng cáo.
Đối với hàng hóa chưa nhập khẩu, dịch vụ thương mại chưa thực hiện tại VN, thương nhân được quyền quảng cáo để tiếp cận, gia nhập thị trường nếu hàng hóa, dịch vụ đó không bị cấm lưu thông hoặc không được phép lưu thông hay bị cấm thực hiện tại thời điểm quảng cáo. Khi thực hiện quảng cáo, thương nhân phải đảm bảo tính chính xác, trung thực của những thông tin về hàng hóa, dịch vụ thương mại như: giá, công dụng, kiểu dáng….
2.2.2 Quy định về sản phẩm, phương tiện quảng cáo
2.2.2.1. Sản phẩm quảng cáo:

Sản phẩm quảng cáo thương mại bao gồm những thông tin bằng hình ảnh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại. (điều 105, luật thương mại 2005).
Nội dung quảng cáo bao gồm những thông tin về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (thương hiệu, loại sản phẩm và tính ưu việt cũng như tiện ích của nó…) mà chủ quảng cáo muốn được thể hiện nhằm thông báo, giới thiệu rộng rãi tới công chúng. Nội dung sản phẩm quảng cáo phải đảm bảo lành mạnh, đúng sự thật, không gây nhằm lẫn cho khách hàng. Nghiêm cấm sử dụng các sản phẩm quảng cáo chứa đựng thông tin so sánh trực tiếp giữa hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác (trừ trường hợp so sánh với hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp); các sản phẩm quảng cáo có hình ảnh, âm thanh, cấu trúc… giống với sản phẩm quảng cáo của thương nhân khác, gây nhầm lẫn cho khách hàng; các sản phẩm quảng cáo có nội dung không đúng sự thật, tự khẳng định vị trí cao nhất của mình mà không có bằng chứng hợp lệ bằng văn bản…
2.2.2.2. Phương tiện quảng cáo:

Phương tiện quảng cáo thương mại là các công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại. Theo mục 2 Điều 106 của Luật thương mại 2005:
“ Phương tiện quảng cáo bao gồm :

a. Các phương tiện thông tin đại chúng;

b. Các phương tiện truyền tin;

c. Các loại xuất bản phẩm;

d. Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di chuyển khác;

e. Các phương tiện quảng cáo thương mại khác.”
Nhằm đảm bảo trật tự quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế, chính trị, văn hóa tổ chức, cá nhân kinh doanh, của Nhà Nước, của công chúng, pháp luật quy định một số giới hạn về diện tích quảng cáo, số lần quảng cáo… đòi hỏi chủ thể quảng cáo phải thực hiện. (điều 107, luật thương mại 2005 quy định về sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại).
· Các phương tiện thông tin đại chúng
  Hiện nay hình thức quảng cáo trên phương tiện truyền thông khá phổ biến bao gồm: tạp chí, báo chí, các phương tiện nghe nhìn ( truyền thanh, truyền hình).

   Trong các phương tiện thông tin đại chúng báo chí đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là phương tiện phản ánh kịp thời và sinh động các sự kiện diễn ra hàng ngày ở trong nước và thế giới, là diễn đàn tranh luận về các vấn đề tồn tại và nảy sinh trong xã hội. Bao gồm báo in, báo hình, báo điện tử, báo nói. Cũng như tất cả các loại hình quảng cáo khác, quảng cáo trên báo chí cũng phải tuân theo quy định của pháp luật (Theo Điều 10 pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001 về quảng cáo).

Báo in được quảng cáo không quá 10% diện tích, trừ báo chuyên quảng cáo; mỗi đợt quảng cáo cho một sản phẩm quảng cáo không quá 5 ngày đối với báo hàng ngày hoặc 5 số liên tục đối với báo phát hành theo định kỳ; các đợt quảng cáo cách nhau ít nhất 5 ngày đối với báo hàng ngày hoặc ít nhất 4 số liên tục đối với báo phát hành theo định kỳ; không quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ trên trang một, bìa một.

Báo nói được quảng cáo không quá 5% thời lượng của chương trình, trừ kênh chuyên quảng cáo; mỗi đợt phát sóng đối với một sản phẩm quảng cáo không quá 8 ngày, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định; mỗi ngày không quá 10 lần; các đợt quảng cáo cách nhau ít nhất 5 ngày; không quảng cáo ngay sau nhạc hiệu, trong chương trình thời sự.

Báo hình được quảng cáo không quá 5% thời lượng của chương trình, trừ kênh chuyên quảng cáo; mỗi đợt phát sóng đối với một sản phẩm quảng cáo không quá 8 ngày, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định; mỗi ngày không quá 10 lần; các đợt quảng cáo cách nhau ít nhất 5 ngày; không quảng cáo ngay sau hình hiệu, trong chương trình thời sự.

Báo điện tử được quảng cáo như đối với báo in quy định tại khoản 1 Điều này.
· Các phương tiện truyền tin
Việc quảng cáo thông qua mạng thông tin máy tính, đài truyền hình ngày càng được sử dụng rộng rãi trong hoạt động quảng cáo.Việc quảng cáo trên mạng thông tin máy tính phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, dịch vụ truy nhập, dịch vụ kết nối và việc cung cấp các loại hình dịch vụ quảng cáo trên mạng thông tin máy tính; thực hiện các quy định về kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm bảo đảm bí mật nhà nước.

Trong thời kỳ hiện nay quảng cáo trên truyền hình là hình thức được đông đảo thương nhân lựa chọn do nó có nhiều lợi ích. Hình thức quảng cáo này được pháp luật quy định cụ thể mỗi chương trình phim truyện trên Đài truyền hình không được ngắt để quảng cáo quá hai lần, mỗi lần không quá năm phút; mỗi chương trình vui chơi giải trí trên Đài phát thanh, Đài truyền hình không được quảng cáo quá bốn lần, mỗi lần không quá năm phút. Quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của một người quảng cáo hoặc một người kinh doanh dịch vụ quảng cáo không được quá năm mươi phần trăm thời lượng của mỗi lần quảng cáo trên Đài phát thanh, Đài truyền hình.

· Quảng cáo trên các loại xuất bản phẩm
Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài và còn được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh trên các vật liệu, phương tiện kỹ thuật khác nhau. Xuất bản phẩm bao gồm sách (kể cả sách cho người khiếm thị, sách điện tử),tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích; tờ rời, tờ gấp, lịch các loại dưới dạng xuất bản phẩm, băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình của nhà xuất bản có nội dung thay sách hoặc minh hoạ cho sách.

Đối tượng hướng đến của hình thức này thuộc mọi tầng lớp xã hội, do đó việc quảng cáo trên các loại xuất bản phẩm phải tuân theo quy định của pháp luật. Đối với sách chỉ được quảng cáo về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản trên bìa hai, ba và bốn, trừ sách chuyên về quảng cáo,  đối với tài liệu không kinh doanh chỉ được quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của cơ quan, tổ chức xuất bản tài liệu đó, không được quảng cáo hàng hoá, dịch vụ mà pháp luật cấm quảng cáo. Chỉ được quảng cáo trên bìa vở học sinh những sản phẩm quảng cáo có nội dung phục vụ cho việc học tập, đối với  phim, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh và các phương tiện ghi tin khác được quảng cáo không quá 5% thời lượng chương trình, không được quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ trên bìa một của các loại sách; không được quảng cáo trong sách giáo khoa, giáo trình, các tác phẩm chính trị (Theo Điều 12 pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001 về quảng cáo).

· Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác, vật phát quang, vật thể trên không dưới nước.
Quảng cáo trên bảng, biển, panô, áp phích khi đặt dán, dựng ở ngoài trời phải tuân thủ theo quy hoạch quảng cáo ở địa phương và các quy định của pháp luật về xây dựng. Các sản phẩm được thể hiện trên phương tiện giao thông, vật thể di động khác (xe lăn, xe  cần cẩu và các phương tiện để phục vụ cho việc thi công xây dựng) không được làm thay đổi quá 50% diện tích màu sơn xe có thể hiện sản phẩm quảng cáo (theo khoản e điều 8 mục II Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 hướng dẫn thực hiện nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lện quảng cáo).

· Các phương tiện quảng cáo khác 
Quảng cáo bằng hàng hóa, quảng cáo thông qua chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, thể thao, hội chợ, triển lãm và các quy định của pháp lệnh quảng cáo.
2.2.3 Các chủ thể hoạt động quảng cáo thương mại
Có nhiều chủ thể tham gia vào hoạt động quảng cáo thương mại với mục đích, cách thức và mức độ khác nhau. Đó có thể là thương nhân quảng cáo (người quảng cáo), thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người cho thuê phương tiện quảng cáo…
2.2.3.1 Người quảng cáo

Do đối tượng của quảng cáo có thể là hàng hóa, dịch vụ sinh lời hoặc thông tin, dịch vụ không sinh lời nên người quảng cáo có thể là thương nhân hoặc không phải thương nhân. 

Trong quảng cáo thương mại, người quảng cáo phải là thương nhân hoặc chi nhánh của thương nhân Việt Nam, chi nhánh thương nhân nước ngoài được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân trên đây có quyền trực tiếp quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hóa dịch vụ kinh doanh của mình hoặc cho thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện việc quảng cáo thương mại.

Phù hợp với quyền tự do kinh doanh, pháp luật cho phép thương nhân quảng cáo có quyền lựa chọn người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, phương tiện và hình thức quảng cáo; kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại. (điều 111, luật thương mại 2005);  được quyền đăng kí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo của mình. (điều 108, luật thương mại 2005).
Người quảng cáo có nghĩa vụ đảm bảo nội dung quảng cáo trung thực, chính xác, phải xuất trình văn bản đảm bảo tính trung thực, chính xác của nội dung thông tin quảng cáo khi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo yêu cầu; trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lí khác. (điều 112, luật thương mại 2005).
2.2.3.2 Thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Dịch vụ quảng cáo là một loại dịch vụ thương mại mà thương nhân được khai thác để kinh doanh. Thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình hoạt động quảng cáo nhằm mục đích sinh lời.

Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải có giấy chứng nhận đăng kí theo quy định của pháp luật. Thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại có quyền đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các tỉnh thành phố khác. Khi mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố khác, thương nhân phải thông báo cho Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh và sở văn hóa-thông tin nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Sau khi được phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân được phép bắt đầu kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo có quyền:

1. Lựa chọn hình thức, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quảng cáo (quảng cáo có phát hành hoặc không kèm theo việc phát hành sản phẩm quảng cáo…)

2. Yêu cầu người quảng cáo cung cấp thông tin trung thực, chính xác về nội dung quảng cáo

3. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong họat động quảng cáo, tham gia hiệp hội quảng cáo trong nước, nước ngoài… 




(điều 113, luật thương mại 2005)


Bên cạnh đó “Thương nhân có quyền đăng kí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại theo quy định của pháp luật” (theo Điều 108, luật thương mại)

Thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo có nghĩa vụ:

1. Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại.

2. Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên quảng cáo cung cấp.

3. Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại


(điều 114, luật thương mại 2005)



2.2.3.3 Người cho thuê phương tiện quảng cáo
Người cho thuê phương tiện quảng cáo là các tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện quảng cáo. Người cho thuê phương tiện quảng cáo có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân nhưng đều có quyền lựa chọn khách hàng (người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo) cho mình và thu phí từ việc cho thuê phương tiện để quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng.

2.2.3.4. Người phát hành quảng cáo

“Người phát hành quảng cáo thương mại là người trực tiếp phát hành sản phẩm quảng cáo thương mại” (Điều 115 luật thương mại), là người nắm giữ các phương tiện quảng cáo, có khả năng đưa sản phẩm quảng cáo đến người tiêu dùng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, tổ chức quản lí mạng thông tin máy tính, người tổ chức chương trình văn hóa thể thao, hội chợ, triễn lãm và tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện quảng cáo khác. Quan hệ quảng cáo có thể hình thành trên cở sở hợp đồng phát hành quảng cáo giữa người quảng cáo hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo với người phát hành quảng cáo. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cách thức quảng cáo và phương tiện quảng cáo được sử dụng, thương nhân thực hiện việc quảng cáo và thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo có thể thực hiện luôn các công việc của người phát hành quảng cáo.

Người phát hành quảng cáo được quảng cáo trên phương tiện của mình và thu phí dịch vụ phát hành quảng cáo. “Người phát hành quảng cáo có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại quy định tại Điều 107 Luật thương mại, thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã giao kết với bên thuê phát hành quảng cáo và các quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật” (Điều 116, luật thương mại 2005).
2.2.4.  Hợp đồng, thủ tục cấp giấy phép hoạt động quảng cáo thương mại

Khi thực hiện hoạt động quảng cáo nói chung và quảng cáo thương mại nói riêng, thương nhân quảng cáo hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải làm thủ tục xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Nhìn chung, ở nhiều nước, việc đăng ký hoặc cấp phép cho hoạt động quảng cáo do cơ quan quản lí nhà nước về văn hóa thông tin đảm nhận vai trò chính. Theo quy định tại Điều 16 Pháp lệnh quảng cáo, Bộ văn hóa – thông tin có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính, kênh, chương trình phát thanh, kênh, chương trình truyền hình chuyên quảng cáo và đối với phụ san, phụ bản chuyên quảng cáo. Sở văn hóa – thông tin có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác. 
Ngoài ra cơ quan quản lí nhà nước về xây dựng, thương mại, giao thông công chính, quy hoạch đô thị cũng có thẩm quyền cấp giấy phép liên quan đến hoạt động quảng cáo, tạo ra cơ chế khá phức tạp về thủ tục hành chính (trình tự, thủ tục cụ thể được quy định trong thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thương mại).
Nội dung chính của một bản hợp đồng quảng cáo thương mại:

1.  Tên, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, tên người đại diện, thời gian viết hợp đồng…. của bên thuê và bên nhận dịch vụ quảng cáo.

2.  Nội dung và điều khoản:

- Nội dung công việc



- Phương thức, phương tiện quảng cáo


- Phí dịch vụ và phương thức thanh toán



- Quyền và nghĩa vụ của các bên 



- Điều khoản về tranh chấp

- Thời hạn có hiệu lực hợp đồng
       3. Đại diện các bên kí tên, đóng dấu.
2.2.5 Hành vi bị nghiêm cấm trong quảng cáo thương mại

Quảng cáo là quyền tự do cả doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể sử dụng các hình thức, biện pháp để quảng bá sản phẩm của mình. Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp, nó mang lại cơ hội cho thương nhân này nhưng cũng là thách thức cho thương nhân khác. Do dó để đẩy mạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thì sự cạnh canh giữa các thương nhân là điều không thể tránh khỏi. Giữa hoạt động quảng cáo thương mại và hành vi cạnh tranh không lành mạnh chỉ là ranh giới mỏng manh rất khó nhận biết. Vì thế để đảm bảo trật tự trong hoạt động quảng cáo thương mại, đảm bảo lợi ích của  Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng pháp luật quy định một số hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo thương mại. 



Theo Điều 109 Luật thương mại 2005, các quảng cáo thương mại bị cấm:

1. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Đây là hoạt động rất  nhạy cảm nó tác động trực tiếp đến ý thức con người, vì vậy nội dung thông tin truyền tải phải chính xác, ràng không chứa đựng những thông tin xấu không rõ ràng làm ảnh hưởng đến an ninh quốc  gia, trật tự an toàn xã hội.

2. Quảng cáo có sử dụng sản phẩm quảng cáo, phương tiện quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái với quy định của pháp luật.

Việt Nam là một quốc gia có truyền thống lịch sử lâu đời, văn hóa đa dạng và đa dân tộc. Vì vậy nghiêm cấm mọi hoạt động quảng cáo ảnh hưởng đến lợi ích chính trị của Nhà nước, quảng cáo có tính kỳ thị dân tộc tự do tính ngưỡng tôn giáo. Tuyệt đối nghiêm cấm hành vi sử dụng  Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca hoặc giai điệu Quốc ca, hình ảnh lãnh tụ, hình ảnh đồng tiền Việt Nam, hình ảnh biển báo giao thông để quảng cáo làm ảnh hưởng đến hình ảnh sự nghiêm trang của cơ quan Nhà nước (theo khoản 3 điều 5 pháp lệnh 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001 về quảng cáo). Quảng cáo có tính chất bạo lực, kinh dị, dùng từ ngữ không lành mạnh đều bị coi là hành vi vi phạm.

3. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo.
4. Quảng cáo thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên và các sản phẩm, hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị trường Việt Nam tại thời điểm quảng cáo.

Trong lĩnh vực y tế quy định nghiêm cấm quảng cáo thuốc chữa bệnh cho người bán theo đơn của thầy thuốc; thuốc chưa được cấp đăng ký hoặc hết hạn đăng ký, đã loại ra khỏi danh mục thuốc cho phép sử dụng; thuốc đã được đăng ký nhưng bị đình chỉ lưu hành; các thiết bị dụng cụ y tế chưa được phép sử dụng, dịch vụ y tế chưa được phép thực hiện tại Việt Nam.

5. Lợi dụng quảng cáo thương mại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Pháp luật nghiêm cấm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong quảng cáo, lợi dụng hình thức quảng cáo nhằm nói xấu, gây nhầm lẫn làm ảnh hưởng đến hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác.

6. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cùng loại của thương nhân khác.
7. Quảng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hoá, dịch vụ.

Các thông tin về giá, số lượng, chất lượng...là những thông tin có ý nghĩa quyết định đến sự lựa chọn của khách hàng đối với sản phẩm mà doanh nghiệp quảng cáo. Một khi các thông tin sai lệch thì sự lựa chọn của khách hàng cũng không chính xác. Vì vậy pháp luật yêu cầu đối với các nhà kinh doanh  phải minh bạch và trung thực về những thông tin mà họ đưa ra cho khách hàng.

8. Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng sản phẩm quảng cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; sử dụng hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo khi chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
9. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật.
Phần 3. Thực trạng và kiến nghị
3.1 Một số thay đổi trong luật thương mại của Việt Nam
Pháp lệnh Quảng cáo được xây dựng từ năm 2001 đến nay đã không còn đáp ứng được sự phát triển của ngành quảng cáo. Do đó, theo Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 7.1.2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH,TT&DL được giao chủ trì soạn thảo dự án Luật QC phối hợp cùng Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và  các Bộ chức năng: Tư pháp, Công thương, Thông tin và Truyền thông. Đến nay, dự thảo Luật QC đã tương đối hoàn chỉnh (lần 8) và đang trong giai đoạn lấy ý kiến trước khi trình Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ cho ý kiến. Tiếp sau các buổi tọa đàm tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự luật tại TP.HCM. So với Pháp lệnh QC và hệ thống các văn bản hướng dẫn trước đây, dự thảo Luật QC (gồm 5 chương, 50 điều) có nhiều điểm mới cơ bản như sau:

· Bỏ một số quy định về phương tiện quảng cáo như: hội chợ, triển lãm.
· Bổ sung một số loại hình quảng cáo trên các phương tiện được truyền dẫn, phát sóng trên mạng viễn thông, điện tử; dùng đoàn người để quảng cáo...
· Tuy kế thừa quy định về khống chế thời lượng quảng cáo trên báo nói, báo hình, diện tích quảng cáo trên báo in như Pháp lệnh quảng cáo trước đây, nhưng dự luật  đã bỏ khống chế về số trang của trang chuyên quảng cáo;
· Quy định cụ thể về vị trí thể hiện quảng cáo trên báo điện tử;

· Thời gian được phép thực hiện quảng cáo trên điện thoại (trừ từ 23-5h);

· Tổ chức, cá nhân không được tiếp tục gửi sản phẩm quảng cáo trên môi trường mạng đến người tiếp nhận quảng cáo nếu người đó thông báo không đồng ý nhận nội dung quảng cáo.
· Điểm đáng chú ý nữa của dự thảo Luật quảng cáo là  xóa bỏ cấp phép quảng cáo ngoài trời.
3.2 Thực trạng sử dụng quảng cáo thương mại của các doanh nghiệp hiện nay 
Trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các sản phẩm, thương hiệu, để bảo đảm được sự tồn tại và phát triển, nhà sản xuất ngoài việc đầu tư về mặt chất lượng, mẫu mã thì hoạt động quảng cáo là một trong những vấn đề được doanh nghiệp hết sức quan tâm. Quảng cáo là cách tốt nhất làm cầu nối giữa nhà sản xuất, sản phẩm và khách hàng, xây dựng thương hiệu vững chắc cho các doanh nghiệp.

Các hành vi cấm trong quảng cáo được quy định tại điều 5 của Pháp lệnh quảng cáo 2001, tạo một hành lang pháp lý vững chắc, là cơ sở cho các doanh nghiệp áp dụng trong hoạt động quảng cáo của mình. Tuy nhiên, thực tế thì quảng cáo ở Việt Nam còn rất nhiều điều cần phải xem lại:

· Quảng cáo vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, gây phản cảm cho người xem.

Trong một clip quảng cáo về sản phẩm sữa Cô gái Hà Lan có cảnh người mẹ muốn gửi cho con trai hộp sữa, nhưng để đến được tay cậu con trai thì số phận hộp sữa đó phải chuyển qua rất nhiều công đoạn với những cú đá, ném, vứt... từ người này qua người khác và điều đáng buồn là hành động này được thực hiện trên đường phố... Clip quảng cáo này không phạm luật nhưng không phù hợp với văn hóa Việt.

Hay trong một clip quảng cáo mới đây của một công ty cung cấp dịch vụ viễn thông muốn truyền tải thông điệp với sự xuất hiện của dịch vụ mới như là sự cởi bỏ cái cũ đến với cái mới không hiểu vì vô tình hay cố ý mà nhà cung cấp dịch vụ đã cho phát hành clip quảng cáo khá “ấn tượng” với việc đồng loạt nam thanh nữ tú đã không ngại ngần cởi phăng áo và vứt xuống đường phố một cách “hồn nhiên vô tư lự”. Đây không chỉ dừng lại ở việc phản cảm nữa mà đã vi phạm nguyên tắc quảng cáo: làm mất mỹ quan đường phố. 
Ngoài sự hấp dẫn trong chất lượng âm thanh, hình ảnh sống động, thì hành vi xuất hiện trong các clip quảng cáo ảnh hưởng rất lớn tới định hướng tâm lý, hành động của giới trẻ.

· Quảng cáo thái quá, không trung thực:

Một số quảng cáo đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về giá cả, số lượng, chất lượng, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, xuất xứ hàng hoá, người sản xuất, nơi sản xuất, người gia công, nơi gia công ...

Có một thời gian xuất hiện một  số loại sản phẩm  hạt nêm được quảng cáo rất “rầm rộ” là không có bột ngọt. Việc in nhãn và quảng cáo này đã đánh trúng tâm lý của nhiều bà nội trợ không thích dùng bột ngọt, phụ gia có bột ngọt trong bữa ăn hàng ngày vì sợ không tốt cho sức khỏe. Có thể kể đến sản phẩm, được quảng cáo rộng rãi nhất là “Hạt nêm không bột ngọt Chin-su”. Trong khi đó, tổ chức y tế thế giới đã tổ chức rất nhiều cuộc họp về bột ngọt và khuyến cáo đây là chất an toàn, không độc hại. Do đó, nếu có bột ngọt hay siêu bột ngọt thì cứ nên công  khai là có.

Thiết nghĩ, dù nhằm mục đích gì thì các nhà sản xuất cũng cần phải cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu và cụ thể. Nó không chỉ thể hiện sự tự tin về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất mà còn giúp người tiêu dùng có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn sản phẩm.

· Quảng cáo với mục đích cạnh tranh không lành mạnh, hạ uy tín các công ty khác:

Đó là việc quảng cáo một sản phẩm của doanh nghiệp này so sánh trực tiếp hàng hoá, dịch vụ của mình với hàng hoá, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác.

Ví dụ như việc Chin-su quảng cáo bị "tuýt còi". Các hãng nước tương cho rằng Chin-su quảng cáo nước tương Tam Thái Tử không cặn đã vi phạm Luật Cạnh tranh, canh tranh không lành mạnh, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về các nhãn hiệu nước tương khác. Sau đó trên hai kênh HTV7, HTV9 đã phát chương trình khuyến mãi nước tương nhãn hiệu Tam Thái Tử của Công ty cổ phần Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến (gọi tắt Chin-su) với hình thức cạnh tranh không lành mạnh. Cụ thể chương trình quảng cáo này giới thiệu một em bé gái cầm chai nước tương có cặn rồi hỏi: “Nước tương này có cặn, có dùng được không mẹ?” Ngay sau đó, đài chiếu hình ảnh chai nước tương nhãn hiệu Tam Thái Tử với lời thuyết minh: “Nước tương Tam Thái Tử mới không độc tố 3-MCPD, không cặn, đảm bảo sức khỏe. Đặc biệt, tham gia chương trình này khách hàng sẽ được tặng miễn phí hàng ngàn chai nước tương Tam Thái Tử không cặn với điều kiện hết sức dễ dàng. Chỉ cần mang chai nước tương đang sử dụng thuộc bất kỳ nhãn hiệu nào và còn ít nhất 1/4 chai cùng tờ rơi có điền đầy đủ thông tin đến các điểm đổi là nhận được ngay một chai Tam Thái Tử mới. Điểm đổi quà được bố trí tại bốn tỉnh, thành và rải trong nhiều ngày. Như tại chợ Long Xuyên, tỉnh An Giang đổi nước tương Tam Thái Tử miễn phí vào ngày 12-7, chợ Bà Chiểu (TP.HCM) vào ngày 19-7, chợ Long Hoa (Tây Ninh) vào ngày 26-7 và chợ Đầm (Khánh Hòa) vào ngày 3-8. Về mặt đạo đức kinh doanh, đây là hình thức kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh. Còn về mặt pháp lý, chương trình quảng cáo khuyến mãi trên có hành vi vi phạm các điều Luật Cạnh tranh sau:
· Điều 3 của Luật Cạnh tranh quy định cấm doanh nghiệp gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

· Điều 45 cấm các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quảng cáo theo kiểu so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác.

· Điều 46 của luật này cũng cấm doanh nghiệp tặng hàng hóa cho khách hàng dùng thử nhưng lại yêu cầu khách hàng đổi hàng hóa cùng loại do doanh nghiệp khác sản xuất mà khách hàng đó đang sử dụng để dùng hàng hóa của mình.

Sau đó, Sở Công thương tỉnh An Giang đã có công văn đề nghị Công ty TNHH Thiết kế quảng cáo Sao Ban Mai (TP.HCM) - đơn vị thực hiện chương trình quảng cáo cho nhãn nước tương Tam Thái Tử chấm dứt ngay chương trình dự định tổ chức tại chợ Long Xuyên. Việc chấm dứt phải công bố công khai tại nơi tổ chức khuyến mãi hoặc ít nhất trên một phương tiện thông tin đại chúng. Nước tương Tam Thái Tử khuyến mãi là do chương trình này đã vi phạm khoản 9, Điều 100 Luật Thương mại về khuyến mãi nhằm cạnh tranh không lành mạnh và khoản 4 Điều 46 Luật Cạnh tranh về tặng hàng hóa nên đã bị đình chỉ khuyến mãi, thu hồi toàn bộ tờ rơi.
*    Quảng cáo làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị:
Ngoài những hoạt động quảng cáo thông qua các cơ quan truyền thông, một số đơn vị kinh doanh tự quảng cáo sản phẩm của mình bởi những âm thanh gây chấn động. Ở các thành phố lớn tình trạng các cửa hiệu, các siêu thị xuất hiện những âm thanh vượt quá mức cho phép và thực trạng này tồn tại trong một thời gian dài mặc dù đây là hành vi vi phạm quy tắc quảng cáo, gây mất trật tự đô thị, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Theo như ta thấy, ngay từ khi triển khai Quyết định số 108 ngày 25-9-2002 của UBND TP, tình trạng quảng cáo không phép được ngăn chặn, các bảng quảng cáo vi phạm được thống kê và có biện pháp tích cực tháo gỡ các panô quảng cáo trên nóc nhà. Trật tự trên lĩnh vực quảng cáo đã được lập, bộ mặt thành phố mỹ quan hơn, an toàn hơn. Hoạt động quảng cáo ngoài trời và tuyên truyền cổ động chính trị được quy hoạch theo hệ thống từng quận, huyện.

Theo Sở VH-TT&DL, những năm gần đây tình trạng mất trật tự trong quảng cáo đang tái diễn. Bảng quảng cáo đặt trên nóc nhà, đối phó với cơ quan quản lý bằng cách che chắn phần chân bảng quảng cáo hoặc làm tường giả. Một số thì hạ xuống tường với diện tích rất ít, phần lớn diện tích panô còn nằm trên nóc nhà. Các cơ sở dạy ngoại ngữ dựng bảng quảng cáo rất lớn bằng cách kết nối liên tiếp nhiều nhà với nhau, dựng trên nóc nhà, che kín mặt trước và hai bên hông nhà, gây mất mỹ quan, an toàn về xây dựng.

Một số bảng quảng cáo của các trường dạy ngoại ngữ:
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Việc quảng cáo mặt hàng cấm như rượu mạnh đang có xu hướng gia tăng và đối phó bằng cách sử dụng màu sắc và logo gắn lên bảng hiệu của một số nhà hàng. Cụ thể, nhãn hiệu rượu Johny Walker dùng màu vàng, đen và khẩu hiệu “Keep walking” để quảng cáo trên bảng hiệu một số nhà hàng.

Sở VH-TT&DL cũng chỉ ra quảng cáo trên phương tiện tivi LCD trong tình trạng thả nổi do Nghị định 24 quy định doanh nghiệp quảng cáo không phải xin phép thực hiện quảng cáo mà chỉ đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan quản lý. Do đó, chưa có biện pháp chế tài đối với hành vi không đăng ký nội dung quảng cáo. Vừa qua, Sở VH-TT&DL đã xử phạt trường hợp Công ty Thiên Hy Long (liên doanh với Trung Quốc) quảng cáo trên hệ thống tivi LCD không thể hiện đầy đủ các đảo của Việt Nam.

Đồng thời, các hành vi quảng cáo rao vặt bằng hình thức đứng ngay các giao lộ phát tờ rơi, gây mất vệ sinh công cộng có chiều hướng gia tăng. Một số doanh nghiệp vi phạm đã bị lập biên bản về hành vi này. Tuy nhiên, các đơn vị đã đối phó bằng cách thực hiện vào ban đêm và tại những trục đường không thuộc trung tâm nhằm né tránh sự kiểm tra.

Cạnh đó, quảng cáo bằng áp phích có nội dung rút hầm cầu, khoan cắt bê tông, dạy học, tuyển lao động, các chương trình ca nhạc… gây mất vệ sinh và mỹ quan công cộng vẫn tồn tại ngày càng nhiều hơn.
· Vi phạm về hình thức quảng cáo: Xuất hiện bảng quảng cáo tấm lớn trái phép

Gần đây, một số bảng quảng cáo tấm lớn mới xuất hiện trái phép tại khu vực cầu, trục đường mới mở như xa lộ Hà nội (quận 2), đại lộ Đông Tây, đường Trường Chinh, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Khánh Hội, cầu Thủ Thiêm…Thanh tra Sở VH-TT&DL đang tiến hành kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm nói trên. Tình trạng thực hiện quảng cáo quá thời hạn cho phép, vượt quá diện tích trong giấy phép hoặc đặt không đúng nơi quy định còn phổ biến nhiều tại những vị trí được kiểm tra trong thời gian vừa qua. Bảng hiệu của các doanh nghiệp, hộp đèn quảng cáo, bảng quảng cáo tấm lớn, trụ hộp đèn đặt trên đường… phần lớn đều vi phạm các quy định trong Quyết định 39 như vượt quá kích thước, vị trí đặt không đúng quy định, che chắn toàn bộ mặt tiền nhà, vi phạm an toàn xây dựng, không an toàn phòng cháy chữa cháy. Hầu hết các trường hợp này đã diễn ra từ trước khi có Quyết định 39. Nhiều bảng hiệu, bảng quảng cáo đặt tại các cửa hàng ăn uống, các cơ sở dạy ngoại ngữ, cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng thời trang, mắt kính... không tuân thủ quy định pháp luật. Những sai phạm thường gặp ở các bảng hiệu là dùng chữ nước ngoài không đúng quy định, kích thước quá lớn, có nơi che chắn cả mặt tiền nhà, ghép chung với bảng quảng cáo... Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cho mỗi cơ sở kinh doanh được đặt ba bảng hiệu vẫn giữ như cũ đã gây khó khăn trong công tác, kiểm tra xử lý. Vì thế, Bộ VH-TT&DL, UBND TP nên quy định thêm trong hồ sơ xin phép đối với bảng quảng cáo tấm lớn (trên 40 m2) phải thực hiện đầy đủ các thủ tục bảo hiểm, nhằm đảm bảo an toàn đối với công trình xây dựng bảng quảng cáo.

Trên đây là một số ví dụ điển hình về các sai phạm trong hoạt động quảng của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Chế tài xử phạt đã có nhưng việc thực thi áp dụng chưa tốt, chưa triệt để nên tình trạng quảng cáo mất trật tự như thế này vẫn ngang nhiên tồn tại như là sự thách thức pháp luật. Các quy định về luật quảng cáo chưa điều chỉnh kịp các hành vi mới xuất hiện, mặt khác còn có những quy định không còn phù hợp với xu thế phát triển trong tình hình kinh tế hội nhập như hiện nay. Do đó, cần có văn bản pháp luật khác thay thế. 
3.3 Kiến nghị giải pháp
Để hoạt động quảng cáo ngày càng đi vào nề nếp, cần có sự phối hợp từ hai phía: cơ quan quản lý nhà nước và cá nhân tổ chức thực hiện quảng cáo.

· Về cơ quan quản lý nhà nước:

· Chính quyền ở một số địa phương trong tỉnh cần tăng cường phối hợp hơn nữa công tác quản lý chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở, xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm Pháp lệnh Quảng cáo.

· Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

· Về cá nhân, tổ chức thực hiện quảng cáo:

· Tuân thủ quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu về các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo.

· Có như  vậy các hoạt động quảng cáo mới đi vào nề nếp, góp phần xây dựng môi trường văn hoá  lành mạnh thúc đẩy kinh tế,  văn hoá - xã hội của tỉnh phát triển.

Chế tài xử phạt những hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo đã có nhưng vì lý do khách quan, chế tài đó chưa được thực thi một cách triệt để trong cuộc sống. Vì thế tính răn đe chưa đủ mạnh. Với chiếc áo pháp lý quá mỏng cho hoạt động quảng cáo như hiện nay, chưa đủ để tạo môi trường hoạt động quảng cáo, kinh doanh lành mạnh, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hoạt động quảng cáo (doanh nghiệp, đơn vị quảng cáo sản phẩm, và bên cơ quan truyền thông-cơ quan làm dịch vụ quảng cáo) chưa được quy định chặt chẽ. Để khắc phục được tình trạng đó cần có sự vào cuộc đồng bộ của chính người tiêu dùng, của các tổ chức, hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực quảng cáo.

Mặt khác, để tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn rất cần một luật chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực này. Hy vọng với sự ra đời của Luật Quảng cáo trong thời gian tới sẽ phần nào hạn chế được những tồn tại trên, giúp cho hoạt động quảng cáo phát huy hết được thế mạnh của mình, là cơ sở pháp lý cho hoạt động quảng cáo trở nên lành mạnh, hiệu quả.
Kết luận:
Bước xuống phố mỗi sáng, cái đập vào mắt ta đầu tiên chính là hình ảnh của những quảng cáo. Đó là sự thể hiện của nền kinh tế tiêu dùng đang phát triển . Dù bạn thích hay không quảng cáo vẩn tồn tại và là một phần của thời đại, với bộ mặt đa dạng, tích cực lẫn tiêu cực…

Pháp luật được xây dựng dựa trên nền tảng là thực tiễn những gì diễn ra trong cuộc sống và pháp luật về quảng cáo cũng vậy, từ đó chúng ta lại càng thấy rõ vai trò điều chỉnh, hình thành nên những khung hình pháp lí nhất định của pháp luật đối với cuộc sống. Cùng với sự phát triển của xã hội ngày nay Quảng cáo là một trong những nhu cầu và phương tiện hết sức cần thiết trong quá trình hình thành, phát triển và tồn tại của một sản phẩm nói riêng và của một doanh nghiệp nói chung. Nhờ vào Quảng cáo mà có thể giúp cho nhà sản xuất tạo ra nhu cầu đối với sản phẩm, tăng sức mua, nâng cao thị phần,góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Để quảng cáo thương mại đến được với mọi người một cách tốt nhất và hiệu quả nhất các thương nhân cần có sự am hiểu về luật quảng cáo thương mại để có những cách nhìn nhận cũng như các cách thức thực hiện quảng cáo thương mại sao cho vẫn đạt hiệu quả cao và không gây những tác động tiêu cực đến xã hội nói chung và những cá nhân tiếp nhận quảng cáo nói riêng.
Phụ lục:
1.  Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

                                   Số:………/HĐQC

- Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


- Căn cứ Nghị định
/CP ngày
tháng
năm
 của Chính phủ    hướng dẫn thi hành Luật thương mại.


- Căn cứ
(văn bản hướng dẫn các cấp các ngành)


Hôm nay ngày
tháng
năm
 tại
chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ QUẢNG CÁO

Tên doanh nghiệp:


Địa chỉ trụ sở chính:



Điện thoại:
Telex:
Fax:


Tài khoản số:
Mở tại ngân hàng:


Đại diện là:
Chức vụ:


Giấy ủy quyền số:
(nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày
tháng
năm
Do
chức vụ
ký.


Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN NHẬN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Tên doanh nghiệp:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Telex:
Fax:


Tài khoản số:
Mở tại ngân hàng:


Đại diện là:
Chức vụ:


Giấy ủy quyền số:
(nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày
tháng
năm
Do
chức vụ
ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Sau khi bàn bạc thảo luận hai bên đồng ý ký hợp đồng quảng cáo với những nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Hình thức: Bên A thuê bên B làm dịch vụ quảng cáo (hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ…) bằng hình thức
(quảng cáo thông tin kinh tế trên tạp chí…, chụp ảnh, vẽ, …).

Nội dung: Được hai bên thỏa thuận có phụ lục đính kèm phù hợp với pháp luật hiện hành.

Chi tiết quảng cáo: Phụ lục đính kèm và không tách rời khỏi hợp đồng.

Điều 2: Phương thức, phương tiện quảng cáo
1 – Phương thức: Yêu cầu nêu được hình thức, chất lượng bằng hình ảnh, biểu tượng, âm thanh, lời nói… có sức hấp dẫn lôi cuốn khách hàng.

2 – Phương tiện: Yêu cầu quay hình ảnh, vẽ biển hiệu, panô, áp phích, bảng có hộp đèn, chữ nổi, hay trên báo chí, tạp chí, truyền hình…

Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh tóan

1 – Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng là:
đồng (viết bằng chữ).


Trong đó bao gồm:

- Phí dịch vụ quảng cáo là:
đồng

- Chi phí về nguyên, vật liệu là:
đồng

- Các chi phí khác (nếu có) là:
đồng

2 – Bên A thanh tóan cho bên B bằng đồng Việt Nam bằng hình thức (chuyển khoản, tiền mặt) và được chia ra làm
lần.


Lần thứ nhất:



Lần thứ hai:


Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ thương mại của đơn vị mình và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho bên B.

- Bên A có quyền lựa chọn hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời hạn quảng cáo thương mại.

- Khi có sự tranh chấp của bên thứ ba về những nội dung thông tin kinh tế, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền… đối với bên A thì bên A phải tự mình giải quyết, trong trường hợp đó bên B có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng và yêu cầu bên A chịu trách nhiệm bồi thường chi phí cho bên B (nếu có).

- Bên A có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo nội dung, điều khoản đã ký kết.

- Trả phí dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận nêu tại Điều 2 của hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B

Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác theo đúng thời hạn của hợp đồng .

Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

Được nhập khẩu vật tư, nguyên liệu và các sản phẩm quảng cáo thương mại cần thiết cho hoạt động dịch vụ quảng cáo của mình theo quy định của pháp luật.


Nhận phí quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 6: Điều khoản về tranh chấp

1/ Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi tòan bộ nội dung đó).

2/ Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới tòa  án
 là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3/ Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 7: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày
đến ngày
……….. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó
ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Hợp đồng này được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.


ĐẠI DIỆN BÊN A




ĐẠI DIỆN BÊN B
            Chức vụ:
Chức vụ:


(Ký tên, đóng dấu) 




(Ký tên, đóng dấu). 
2.Thông tư 79/2005 sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 43/2003/TT-BVHTT :
BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       ***                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:79/2005/TT-BVHTT                                                    ********

                                                              Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 43/2003/TT-BVHTT NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2003 CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2003/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO
Căn cứ vào Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16 tháng 11 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá – Thông Tin; Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 07 năm 2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. Nay, để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Mục II:
"c) Số trang của phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo phải đánh số riêng; phải có cùng khuôn khổ và phát hành kèm theo báo chính.

Phải ghi rõ trên trang một của phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo những thông tin sau:

- Dưới măng sét tên gọi của cơ quan báo chí phải ghi dòng chữ: Phụ trang (hoặc phụ bản) quảng cáo không tính vào giá bán;

- Giấy phép số… ngày… tháng... năm… của Bộ Văn hoá - Thông tin".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Mục II:
"6. Quảng cáo các loại hàng hóa như băng vệ sinh, bao cao su, thuốc chữa bệnh ngoài da, thuốc tẩy giun sán, dung dịch vệ sinh phụ nữ được quy định như sau:

a) Không quảng cáo trên Đài phát thanh, Đài truyền hình từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày;

b) Quảng cáo ở ngoài trời phải theo quy hoạch đã được phê duyệt về địa điểm, kích thước, số lượng sản phẩm quảng cáo."

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 7, Mục II:
"7. Quảng cáo trên xuất bản phẩm:

a) Quảng cáo trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh (không phải là xuất bản phẩm của Nhà Xuất bản) phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phát hành chương trình đó cho phép; không được vượt quá 5% thời lượng chương trình.

b) Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên catalô, tờ rơi, tờ gấp và các sản phẩm in khác phải ghi rõ tên, địa chỉ người quảng cáo, số lượng in, nơi in".

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 9, Mục II:
"9. Quảng cáo trong các cuộc liên hoan, hội nghị, hội thảo, trình diễn nghệ thuật, giao lưu văn hoá, thi đấu thể dục thể thao hoặc chương trình vui chơi giải trí trên Đài truyền hình không phải xin giấy phép thực hiện quảng cáo nhưng phải thực hiện theo quy định sau đây:

a) Quảng cáo trên phông: Nếu trên phông có treo, đặt, dán, dựng sản phẩm quảng cáo của nhà tài trợ thì phải có tên, biểu trưng (1ôgô) của chương trình đó và phải thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP. 

Trong trường hợp các hoạt động trên chỉ có một nhà tài trợ thì không được treo, đặt, dán, dựng quá hai sản phẩm quảng cáo; trường hợp có nhiều nhà tài trợ thì mỗi nhà tài trợ chỉ được treo, đặt, dán, dựng một sản phẩm quảng cáo.

b) Ngoài quảng cáo trên phông quy định tại điểm a khoản này, mỗi nhà tài trợ chỉ được treo, đặt, dán, dựng không quá một sản phẩm quảng cáo trên khu vực sân khấu."

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 12, Mục II:
"12. Tổ chức, cá nhân quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ trên các phương tiện quảng cáo phải xuất trình các văn bản quy định tại Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo.

Trường hợp quảng cáo về chương trình khuyến mại phải xuất trình văn bản tiếp nhận nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại."

6. Bãi bỏ khoản 13, Mục II.
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Mục III:
"1. Hồ sơ, thủ tục xin phép ra phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo đối với báo in; kênh, chương trình chuyên quảng cáo đối với Đài phát thanh, Đài truyền hình: 

a) Cơ quan báo chí muốn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải gửi hồ sơ xin phép đến Cục Báo chí (Bộ Văn hoá - Thông tin). Hồ sơ xin phép gồm:

- Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo (theo mẫu Phụ lục 1);

- Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có cơ quan chủ quản); 

- Bản sao có giá trị pháp lý Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp.

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí xem xét cấp giấy phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo cho cơ quan báo chí (theo mẫu Phụ lục 2); trường hợp không cấp giấy phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo, Cục Báo chí phải gửi bản sao giấy phép cho Sở Văn hoá - Thông tin nơi cơ quan báo chí đặt trụ sở chính".

8. Bãi bỏ điểm đ, khoản 3, Mục III.
9. Sửa đổi điểm g, khoản 3, Mục III:
"g) Đối với quảng cáo về chương trình khuyến mại phải có văn bản tiếp nhận đăng ký nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại.

Trường hợp xin gia hạn thực hiện quảng cáo (nếu không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích thước) phải gửi đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo kèm theo giấy phép thực hiện quảng cáo đã được cấp".

10. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

                                                                                                 BỘ TRƯỞNG
                                                                                                       Phạm Quang Nghị
3. Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Quảng cáo:

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 39/2001/PL-UBTVQH10 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ  QUẢNG CÁO
Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quảng cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; 
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 8 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001;
Pháp lệnh này quy định về quảng cáo.
CHƯƠNGI
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Pháp lệnh này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. 

2. Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Quyền quảng cáo của tổ chức, cá nhân

   Tổ chức, cá nhân có quyền trực tiếp quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện quảng cáo cho mình.

Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo  

1. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người tiêu dùng.

2. Nhà nước tạo điều kiện để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo phát triển đa dạng các loại hình quảng cáo, nâng cao chất lượng quảng cáo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

3. Nhà nước khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác, đầu tư phát triển dịch vụ quảng cáo ở Việt Nam .
Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quảng cáo là giới thiệu đến người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ, bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời.

Dịch vụ có mục đích sinh lời là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.

Dịch vụ không có mục đích sinh lời là dịch vụ không nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.

2. Người quảng cáo là tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình.

3. Sản phẩm quảng cáo là sản phẩm thể hiện nội dung quảng cáo, hình thức quảng cáo.
4. Người phát hành quảng cáo là tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm quảng cáo đến người tiêu dùng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, tổ chức quản lý mạng thông tin máy tính, người tổ chức chương trình văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm và tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện quảng cáo khác.

5. Xúc tiến quảng cáo là hoạt động tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội ký kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo và cung ứng các dịch vụ quảng cáo.

6. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình hoạt động quảng cáo nhằm mục đích sinh lời.
Điều 5. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo
    Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh và an toàn xã hội;

2. Quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

3. Sử dụng Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca hoặc giai điệu Quốc ca, hình ảnh lãnh tụ, hình ảnh đồng tiền Việt Nam, hình ảnh biển báo giao thông để quảng cáo;

4. Quảng cáo gian dối;

5. Quảng cáo làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị, cảnh quan, môi trường và trật tự an toàn giao thông;

6. Lợi dụng quảng cáo để xúc phạm danh dự, uy tín hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

7. Quảng cáo sản phẩm, hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép thực hiện tại thời điểm quảng cáo;

8. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ mà pháp luật cấm kinh doanh hoặc cấm quảng cáo.
CHƯƠNGII
 HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 
Điều 6. Nội dung quảng cáo

1. Nội dung quảng cáo bao gồm thông tin quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ.

2. Thông tin quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Điều 7. Hình thức quảng cáo  

1. Hình thức quảng cáo là sự thể hiện sản phẩm quảng cáo bằng tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, mầu sắc, ánh sáng, hình ảnh, hành động, âm thanh và các hình thức khác.
   2. Hình thức quảng cáo phải rõ ràng, dễ hiểu, có tính thẩm mỹ.

   3. Hình thức quảng cáo phải có dấu hiệu phân biệt những thông tin quảng cáo với những thông tin không phải là quảng cáo để không gây nhầm lẫn cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Điều 8. Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo  

1. Tiếng nói, chữ viết dùng trong quảng cáo là tiếng Việt, trừ những trường hợp sau:

a) Từ ngữ đã được quốc tế hoá, thương hiệu hoặc từ ngữ không thay thế được bằng tiếng Việt;
   b) Quảng cáo thông qua sách, báo, ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếng nước ngoài.

2. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì viết tiếng Việt trước, tiếp đến tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài và khổ chữ tiếng dân tộc thiểu số, khổ chữ tiếng nước ngoài không được lớn hơn khổ chữ tiếng Việt.

Điều 9. Phương tiện quảng cáo  

Phương tiện quảng cáo bao gồm:  

1. Báo chí gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử;     

2. Mạng thông tin máy tính;

3. Xuất bản phẩm gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh;

4. Chương trình hoạt động văn hoá, thể thao;

5. Hội chợ, triển lãm;

6. Bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng;

7. Vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước;

   8. Phương tiện giao thông, vật thể di động khác; 

   9. Hàng hoá;

10. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 10. Quảng cáo trên báo chí

1. Báo in được quảng cáo không quá 10% diện tích, trừ báo chuyên quảng cáo; mỗi đợt quảng cáo cho một sản phẩm quảng cáo không quá 5 ngày đối với báo hàng ngày hoặc 5 số liên tục đối với báo phát hành theo định kỳ; các đợt quảng cáo cách nhau ít nhất 5 ngày đối với báo hàng ngày hoặc ít nhất 4 số liên tục đối với báo phát hành theo định kỳ; không quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ trên trang một, bìa một.

2. Báo nói được quảng cáo không quá 5% thời lượng của chương trình, trừ kênh chuyên quảng cáo; mỗi đợt phát sóng đối với một sản phẩm quảng cáo không quá 8 ngày, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định; mỗi ngày không quá 10 lần; các đợt quảng cáo cách nhau ít nhất 5 ngày; không quảng cáo ngay sau nhạc hiệu, trong chương trình thời sự.

3. Báo hình được quảng cáo không quá 5% thời lượng của chương trình, trừ kênh chuyên quảng cáo; mỗi đợt phát sóng đối với một sản phẩm quảng cáo không quá 8 ngày, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định; mỗi ngày không quá 10 lần; các đợt quảng cáo cách nhau ít nhất 5 ngày; không quảng cáo ngay sau hình hiệu, trong chương trình thời sự.

4. Báo điện tử được quảng cáo như đối với báo in quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 11. Quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

   Việc quảng cáo trên mạng thông tin máy tính phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, dịch vụ truy nhập, dịch vụ kết nối và việc cung cấp các loại hình dịch vụ quảng cáo trên mạng thông tin máy tính; thực hiện các quy định về kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm bảo đảm bí mật nhà nước.

Điều 12. Quảng cáo trên xuất bản phẩm

Việc quảng cáo trên xuất bản phẩm được thực hiện theo các quy định sau đây:
1. Chỉ được quảng cáo trên bìa vở học sinh những sản phẩm quảng cáo có nội dung phục vụ cho việc học tập;

2. Phim, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh và các phương tiện ghi tin khác được quảng cáo không quá 5% thời lượng chương trình;

3. Không được quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ trên bìa một của các loại sách; không được quảng cáo trong sách giáo khoa, giáo trình, các tác phẩm chính trị;
4. Các quy định khác của pháp luật về xuất bản và các quy định của Pháp lệnh này. 
Điều 13. Quảng cáo trong chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm

Việc quảng cáo thông qua chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, thể thao, hội chợ, triển lãm và các quy định của Pháp lệnh này.

Điều 14. Quảng cáo trên các phương tiện khác

Việc quảng cáo trên các phương tiện quy định tại các điểm  6, 7, 8 và 10 Điều 9 của Pháp lệnh này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm mỹ quan đô thị, cảnh quan, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. 
Điều 15. Điều kiện đối với quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ

1. Điều kiện quảng cáo đối với hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ được quy định như sau:

a) Quảng cáo hàng hoá thuộc danh mục phải kiểm tra về chất lượng hoặc thuộc danh mục phải có chứng nhận chất lượng phải có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá; trường hợp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá thì phải có văn bản tự công bố; trường hợp hàng hoá là đối tượng sở hữu trí tuệ thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ;

b) Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản;

c) Quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
d) Việc quảng cáo trên mạng thông tin máy tính; trên bảng, biển, pa-nô,  băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác phải có giấy phép thực hiện quảng cáo do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về Văn hoá - Thông tin cấp.
2. Người quảng cáo phải xuất trình các văn bản quy định tại khoản 1 Điều này  cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo; người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải xuất trình các văn bản quy định tại khoản 1 Điều này cho người phát hành quảng cáo.
Điều 16. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
   1. Bộ Văn hoá - Thông tin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính, kênh, chương trình phát thanh, kênh, chương trình truyền hình chuyên quảng cáo và đối với phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo.

   2. Sở Văn hoá - Thông tin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác. 

   3. Bộ Văn hoá - Thông tin quy định cụ thể thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Điều 17. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Việc thuê dịch vụ quảng cáo phải được xác lập bằng hợp đồng. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo phải được lập thành văn bản có những nội dung sau đây: 

1. Tên, địa chỉ các bên ký kết hợp đồng;

2. Hình thức, nội dung, phương tiện, sản phẩm quảng cáo;

3. Thời gian, địa điểm, phạm vi quảng cáo;

4. Phí dịch vụ, các chi phí khác có liên quan và phương thức thanh toán; 

5. Quyền, nghĩa vụ của các bên;

6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

7. Các nội dung khác do các bên thoả thuận.

CHƯƠNGIII
HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Điều 18. Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được trực tiếp quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình hoặc thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam, người phát hành quảng cáo Việt Nam thực hiện quảng cáo cho mình.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam muốn quảng cáo tại Việt Nam về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình phải thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam, người phát hành quảng cáo Việt Nam thực hiện quảng cáo cho mình.

Điều 19. Văn phòng đại diện quảng cáo

Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam chỉ được hoạt động sau khi có giấy phép mở văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ thực hiện việc xúc tiến quảng cáo, không được trực tiếp kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
Điều 20. Chi nhánh quảng cáo

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài được đặt chi nhánh tại Việt Nam để thực hiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập và hoạt động của chi nhánh quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 21. Hợp tác, đầu tư trong hoạt động quảng cáo

   Tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ quảng cáo được hợp tác, đầu tư trong hoạt động quảng cáo với tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật. 
Điều 22. Quảng cáo ở nước ngoài

Tổ chức, cá nhân Việt Nam được quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNGIV
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo  

1. Người quảng cáo có các quyền sau đây:

a) Quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình;

b) Lựa chọn người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, phương tiện và hình thức quảng cáo;

c) Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo của mình;

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người quảng cáo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Quảng cáo phù hợp với nội dung của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Đảm bảo nội dung quảng cáo phải trung thực, chính xác;

c) Thực hiện các nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng;

d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo  

1. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền sau đây:

a) Lựa chọn  hình thức, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

b) Yêu cầu người quảng cáo cung cấp thông tin trung thực, chính xác về nội dung quảng cáo;

c) Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo của mình;
d) Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo; 

đ) Tham gia Hiệp hội quảng cáo trong nước và nước ngoài;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện đúng các quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo;

c) Thực hiện các nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo;

d) Bồi thường thiệt hại do mình gây ra;

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo 

1. Người phát hành quảng cáo được quảng cáo trên phương tiện của mình và thu phí dịch vụ phát hành quảng cáo theo quy định của pháp luật.

2. Người phát hành quảng cáo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, về quản lý mạng thông tin máy tính, chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm và Pháp lệnh này trong việc sử dụng báo chí, xuất bản phẩm, mạng thông tin máy tính, chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm và phương tiện quảng cáo khác để quảng cáo;
b) Thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã ký kết với người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

c) Bồi thường thiệt hại do mình gây ra;

d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của người cho thuê phương tiện để quảng cáo

1. Người cho thuê phương tiện để quảng cáo có các quyền sau đây:

a) Lựa chọn người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

b) Thu phí từ việc cho thuê phương tiện để quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Các quyền khác trong việc cho thuê phương tiện để quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

2. Người cho thuê phương tiện để quảng cáo có các nghĩa vụ sau đây:
a) Thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng cho thuê phương tiện để quảng cáo đã ký kết; 

b) Bồi thường thiệt hại do mình gây ra;
c) Thực hiện các nghĩa vụ khác trong việc cho thuê phương tiện để quảng cáo theo quy định của pháp luật.  

Điều 27. Thuế, phí, lệ phí  quảng cáo  

Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người cho thuê phương tiện quảng cáo có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNGV
 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢNG CÁO
Điều 28. Nội dung quản lý nhà nước về quảng cáo

Nội dung quản lý nhà nước về quảng cáo bao gồm:

1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển quảng cáo;

2. Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo; 

3. Cấp, thu hồi giấy phép thực hiện quảng cáo; giấy phép đặt văn phòng đại diện quảng cáo, chi nhánh quảng cáo của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam;

4. Tổ chức, quản lý công tác đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quảng cáo;

5. Thực hiện hợp tác quốc tế về quảng cáo;

6. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quảng cáo.

Điều 29. Cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quảng cáo.

2. Bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo.

3. Bộ Thương mại, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính  phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo tại địa phương theo phân cấp của Chính phủ.
Điều 30. Thanh tra quảng cáo  

Thanh tra nhà nước về Văn hoá - Thông tin thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quảng cáo.

Nhiệm vụ cụ thể của Thanh tra nhà nước về Văn hoá - Thông tin chuyên ngành quảng cáo do Chính phủ quy định.

Điều 31. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo  

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại; cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo.

2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhận được khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

CHƯƠNGVI
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 32. Khen thưởng  

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động quảng cáo thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Xử lý vi phạm 

1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định về việc cấp, thu hồi giấy phép thực hiện quảng cáo, cản trở hoạt động quảng cáo đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân; sách nhiễu hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNGVII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 34. Hiệu lực thi hành

1. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2002.

2. Các quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 35. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

4. Nghị định số 24/2003 của chính phủ quy định chi tiết về PL quảng cáo:
CHÍNH PHỦ

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24/2003/NĐ-CP                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                ----- o0o -----

            



                       

                                                            Hà Nội , Ngày 13 tháng 03 năm 2003 
NGHỊ ĐỊNH 
               Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

 

NGHỊ ĐỊNH: 
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. 

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động quảng cáo; quảng cáo về kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ (bao gồm dịch vụ sinh lời và dịch vụ không sinh lời) trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Pháp lệnh Quảng cáo, các quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Những thông tin về chính trị không thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định này.

Điều 2. Một số từ ngữ trong Pháp lệnh Quảng cáo được hiểu như sau:

1. Quảng cáo các dịch vụ sinh lời là quảng cáo về các dịch vụ kinh tế, xã hội nhằm tạo ra lợi nhuận của tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.

2. Quảng cáo các dịch vụ không sinh lời là quảng cáo về các dịch vụ thực hiện chính sách xã hội và những thông tin nhằm thông báo, nhắn tin, rao vặt.

3. Thời lượng quảng cáo là lượng thời gian phát sóng quảng cáo trên Đài phát thanh, Đài truyền hình; lượng thời gian quảng cáo trong chương trình phim, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh hoặc trong chương trình hoạt động văn hoá, thể thao.

4. Tỷ lệ thời lượng quảng cáo là lượng thời gian được tính bằng phần trăm thời gian phát sóng quảng cáo trên tổng số thời gian phát chương trình của một kênh phát thanh, một kênh truyền hình trong một ngày hoặc lượng thời gian quảng cáo trên tổng số thời gian chương trình của một phim, một đĩa hình, băng hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, một chương trình hoạt động văn hoá, thể thao. 

5. Diện tích quảng cáo là phần diện tích đăng in quảng cáo trên mặt báo in; là diện tích thể hiện sản phẩm quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô; diện tích kẻ, vẽ trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự khác thể hiện sản phẩm quảng cáo.

6. Một đợt quảng cáo là thời gian đăng quảng cáo liên tục cho một sản phẩm quảng cáo trên báo in, phát sóng quảng cáo liên tục trên Đài phát thanh, Đài truyền hình, thời gian quảng cáo liên tục trên băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước và vật thể di động khác.

7. Chương trình chuyên quảng cáo là khoảng thời gian phát sóng liên tục trên Đài phát thanh, Đài truyền hình các sản phẩm quảng cáo mà thời gian phát sóng quá mười phút. 

8. Quá trình hoạt động quảng cáo là việc thực hiện chiến lược tiếp thị, xúc tiến quảng cáo, tư vấn quảng cáo, thực hiện ý tưởng quảng cáo, phát hành quảng cáo, giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến người tiêu dùng.

Điều 3. Một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo theo quy định tại Điều 5 Pháp lệnh Quảng cáo được cụ thể như sau:

1. Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo;

2. Quảng cáo có tính chất kích thích bạo lực, kinh dị; dùng từ ngữ không lành mạnh;

3. Dùng hình ảnh người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; 

4. Quảng cáo không đúng chất lượng hàng hoá, dịch vụ; không đúng địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

5. Ép buộc quảng cáo dưới mọi hình thức;

6. Quảng cáo hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông; làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm tại nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, dùng âm thanh gây tiếng ồn vượt quá độ ồn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam.
7. Quảng cáo nói xấu, so sánh hoặc gây nhầm lẫn với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của người khác; dùng danh nghĩa, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo mà không được sự chấp thuận của tổ chức, cá nhân đó; 

8. Quảng cáo thuốc chữa bệnh cho người bán theo đơn của thầy thuốc; thuốc chưa được cấp đăng ký hoặc hết hạn đăng ký, đã loại ra khỏi danh mục thuốc cho phép sử dụng; thuốc đã được đăng ký nhưng bị đình chỉ lưu hành; các thiết bị dụng cụ y tế chưa được phép sử dụng, dịch vụ y tế chưa được phép thực hiện tại Việt Nam;

9. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ khác mà pháp luật cấm quảng cáo.
Chương II

HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Điều 4. 

1. Thông tin quảng cáo về hoạt động kinh doanh phải trung thực, chính xác, đúng với phạm vi, ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

2. Thông tin quảng cáo về hàng hoá, dịch vụ sinh lời phải phản ánh trung thực, chính xác, đúng với quy cách, chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ, phương thức phục vụ, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, thời hạn bảo hành.

3. Thông tin quảng cáo về dịch vụ không sinh lời phải trung thực, chính xác, phản ánh đúng yêu cầu, khả năng, chất lượng dịch vụ.

Điều 5.

1. Sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn và các hình thức tương tự phải ghi số giấy phép, thời hạn giấy phép, tên người xin phép thực hiện quảng cáo.

2. Sản phẩm quảng cáo thể hiện trên áp-phích phải ghi số giấy phép xuất bản, tên người xin phép xuất bản, tên cơ sở in, số lượng in.

3. Quảng cáo trên báo in phải có phần riêng hoặc trang riêng và phải ghi rõ mục thông tin quảng cáo; quảng cáo trên Đài phát thanh, Đài truyền hình phải có tiếng nói hoặc chữ viết thể hiện rõ mục thông tin quảng cáo. 

Điều 6.

1. Báo in ra phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo phải được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp phép. Số trang của phụ trang chuyên quảng cáo không vượt quá số trang báo chính và không được tính vào giá bán.

2. Không quảng cáo trên bìa một, trang nhất của báo ngày, báo phát hành theo định kỳ, tạp chí, đặc san, số phụ, trừ báo chuyên quảng cáo. 

Điều 7.

1. Không quảng cáo ngay sau nhạc hiệu, hình hiệu của các chương trình phát thanh, truyền hình, trừ các chương trình chiếu phim, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí. 

2. Mỗi đợt phát sóng cho một sản phẩm quảng cáo trên Đài phát thanh, Đài truyền hình không quá tám ngày, trừ các trường hợp sau:

a) Quảng cáo được tài trợ gắn liền với một hoạt động diễn ra liên tục quá tám ngày thì thời gian diễn ra hoạt động liên tục đó được tính là một đợt quảng cáo;

b) Quảng cáo các dịch vụ không sinh lời nhằm thực hiện chính sách xã hội gắn liền với một hoạt động diễn ra liên tục quá tám ngày thì thời gian diễn ra hoạt động liên tục đó được tính là một đợt quảng cáo.

Điều 8.

1. Quảng cáo liên tục quá mười phút trên Đài phát thanh, Đài truyền hình được tính là một chương trình chuyên quảng cáo và phải được Bộ Văn hoá - Thông tin cho phép. 

2. Mỗi chương trình phim truyện trên Đài truyền hình không được ngắt để quảng cáo quá hai lần, mỗi lần không quá năm phút; mỗi chương trình vui chơi giải trí trên Đài phát thanh, Đài truyền hình không được quảng cáo quá bốn lần, mỗi lần không quá năm phút.

3. Quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của một người quảng cáo hoặc một người kinh doanh dịch vụ quảng cáo không được quá năm mươi phần trăm thời lượng của mỗi lần quảng cáo trên Đài phát thanh, Đài truyền hình.

Điều 9.
 Quảng cáo trên báo chí do người đứng đầu cơ quan báo chí, Tổng biên tập hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức, vị trí, thời lượng hoặc diện tích quảng cáo trên phương tiện của mình.

Điều 10.
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng thông tin máy tính phải được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp giấy phép và phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo. 

Điều 11.

1. Quảng cáo trên xuất bản phẩm được xuất bản theo kế hoạch do Giám đốc nhà xuất bản chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo và vị trí quảng cáo trên xuất bản phẩm đó. 

2. Quảng cáo trên xuất bản phẩm thuộc loại phải cấp giấy phép xuất bản phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản. 

Điều 12. 
Quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, màn hình, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại điểm công cộng được quy định như sau:

1. Không được che khuất trên mười phần trăm diện tích sản phẩm quảng cáo đã đặt trước chưa hết thời hạn, theo hướng phía trước, cách hai trăm mét, nhìn vuông góc chính giữa với các quảng cáo có trước; 

2. Không được đặt trong hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; 

3. Tại các đô thị, hạn chế quảng cáo có diện tích lớn ngoài trời không phù hợp với quy hoạch đô thị, an toàn xã hội, mỹ quan và cảnh quan môi trường.

Điều 13.
 Sản phẩm quảng cáo trong các cuộc liên hoan, hội nghị, hội thảo, trình diễn nghệ thuật, giao lưu văn hoá, thi đấu thể dục thể thao, không được treo, đặt, dán, dựng ngang bằng hoặc cao hơn biểu trưng (lô gô) hoặc tên của các chương trình đó; khổ chữ thể hiện trên sản phẩm quảng cáo phải nhỏ hơn khổ chữ tên của các chương trình đó.

Điều 14.
 Quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo khác như dù che, xe đẩy, thùng hàng, mái hiên, dây cờ và các vật dụng khác không phải xin phép nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 15.

1. Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện ở tỉnh, thành phố khác phải thông báo
cho phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh và Sở Văn hóa – thông tin nơi đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện biết. Nội dung thông báo gồm:
a) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Tên và địa chỉ trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

d) Nội dung, phạm vi hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

đ) Họ tên, nơi cư trú của người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo do Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện và cấp tương đương cấp chỉ được hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sở tại.

Điều 16. 
Tổ chức, cá nhân quảng cáo dịch vụ không sinh lời phải xuất trình văn bản đảm bảo tính trung thực, chính xác của nội dung thông tin quảng cáo khi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo yêu cầu.

Điều 17.

1. Tổ chức, cá nhân quảng cáo về kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Quảng cáo sản phẩm hàng hoá thuộc danh mục phải áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam.

3. Quảng cáo sản phẩm hàng hoá thuộc danh mục phải áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn ngành hoặc tiêu chuẩn khác thì phải có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Quảng cáo thuốc và nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, dụng cụ, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và quảng cáo thực phẩm phải thông báo đầy đủ nội dung sản phẩm quảng cáo với Bộ y tế hoặc Sở Y tế nếu được Bộ Y tế uỷ quyền. Trong trường hợp không đồng ý với sản phẩm quảng cáo, Bộ y tế hoặc Sở Y tế phải thông báo bằng văn bản cho người quảng cáo và người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, nếu Bộ Y tế hoặc Sở Y tế không có văn bản trả lời thì người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có quyền thực hiện quảng cáo theo nội dung đã thông báo.
Chỉ được quảng cáo thuốc theo danh mục thuốc được quảng cáo do Bộ Y tế ban hành.

5. Việc quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ phải tuân theo các quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ.

6. Quảng cáo các sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chế phẩm phân bón, giống cây trồng, giống vật nuôi phải thông báo đầy đủ nội dung quảng cáo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo bằng văn bản cho người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo nếu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có văn bản trả lời thì người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có quyền thực hiện quảng cáo theo nội dung đã thông báo. 

7. Quảng cáo về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, quyền tác giả và các quyền liên quan phải đảm bảo tính trung thực về các thông tin liên quan đến tình trạng bảo hộ các đối tượng này theo quy định của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả.

Điều 18.
 Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhiều ngành nghề, nhiều loại sản phẩm hàng hoá, có chung một nhãn hiệu (tên hãng), khi quảng cáo phải nêu rõ nội dung ngành nghề, loại sản phẩm hàng hoá cần quảng cáo.

Điều 19.

1. Sản phẩm quảng cáo thực hiện trên mạng thông tin máy tính do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ Internet chịu trách nhiệm. Quảng cáo trên màn hình đặt nơi công cộng do chủ phương tiện chịu trách nhiệm và tuân thủ các quy định như sau:

a) Quảng cáo trên mạng thông tin máy tính phải gửi sản phẩm quảng cáo đến Bộ Văn hoá - Thông tin trước khi thực hiện quảng cáo ít nhất mười ngày làm việc;

b) Quảng cáo trên màn hình đặt nơi công cộng phải gửi sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hoá - Thông tin trước khi thực hiện quảng cáo ít nhất mười ngày làm việc.

Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được sản phẩm quảng cáo, nếu Bộ Văn hoá - Thông tin hoặc Sở Văn hoá - Thông tin không đồng ý với sản phẩm quảng cáo thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Quá thời hạn trên mà không có văn bản trả lời thì được thực hiện sản phẩm quảng cáo mà mình đã gửi.

2. Đối với quảng cáo bằng bảng, biển, pa-nô, phương tiện giao thông thì thời hạn thực hiện quảng cáo không quá ba năm; khi hết thời hạn nếu muốn gia hạn phải được Sở Văn hoá - Thông tin cho phép.

Trường hợp thay đổi về vị trí hoặc kích thước hoặc sản phẩm quảng cáo đều phải được Sở Văn hoá - Thông tin cấp phép. 

3. Đối với quảng cáo bằng băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác về một hoạt động có xác định thời gian thì được quảng cáo cả thời gian diễn ra hoạt động đó và trước đó không quá năm ngày làm việc, sau đó không quá hai ngày làm việc.

Trường hợp quảng cáo về một hoạt động không xác định thời gian thì thời hạn cho một đợt quảng cáo không quá mười lăm ngày làm việc. Khoảng cách giữa các đợt quảng cáo ít nhất là tám ngày làm việc.

Điều 20.
 Tối đa không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin hoặc Sở Văn hoá - Thông tin phải cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

 

Chương III

HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 21. 
Tổ chức, cá nhân Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo do Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp được hợp tác đầu tư với tổ chức, cá nhân nước ngoài để kinh doanh dịch vụ quảng cáo dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh và chỉ được hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư.

Điều 22.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận, gửi hồ sơ cho Bộ Văn hoá - Thông tin và các cơ quan nhà nước liên quan lấy ý kiến tham gia trong việc thẩm định các dự án có vốn đầu tư nước ngoài về lĩnh vực quảng cáo.

2. Bộ Văn hoá - Thông tin tham gia ý kiến trong việc thẩm định đối với các dự án đầu tư nước ngoài về lĩnh vực quảng cáo.

3. Trong thời hạn tối đa không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư.

4. Nội dung tham gia ý kiến trong việc thẩm định đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

a) Mức độ phù hợp của dự án đối với quy hoạch quảng cáo;

b) Trình độ kỹ thuật và công nghệ quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

c) Lợi ích kinh tế - xã hội;

d) Phạm vi và lĩnh vực quảng cáo;

đ) Các quy định khác của pháp luật về quảng cáo.

Điều 23. 
Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đầu tư nước ngoài trước khi hoạt động trong thời hạn năm ngày làm việc phải thông báo bằng văn bản đến Sở Văn hoá - Thông tin nơi đặt trụ sở, kèm theo bản sao giấy phép đầu tư nước ngoài (có công chứng).

Điều 24. 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi đã có đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước mà tổ chức, cá nhân đó mang quốc tịch.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài đề nghị thành lập Văn phòng đại diện có trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo.

3. Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện và người làm việc tại Văn phòng đại diện:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về quảng cáo;

b) Chỉ được hoạt động theo nội dung cụ thể ghi trong giấy phép thành lập;

c) Được thuê người Việt Nam và người nước ngoài vào làm việc; người làm việc tại Văn phòng đại diện phải nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Được mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ và tài khoản chuyên chi bằng đồng tiền Việt Nam có gốc ngoại tệ ở ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện; Văn phòng đại diện có con dấu riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Báo cáo định kỳ mỗi năm một lần về các hoạt động của Văn phòng đại diện với cơ quan cấp phép.

Điều 25.

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài được cấp giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước mà tổ chức, cá nhân đóng trụ sở chính;

b) Đã hoạt động từ năm năm trở lên kể từ khi đăng ký kinh doanh và có Văn phòng đại diện tại Việt Nam từ bảy năm trở lên kể từ tháng 12 năm 2001 nếu không vi phạm pháp luật Việt Nam.

2. Bộ Văn hoá - Thông tin cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo.

3. Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh và người làm việc tại Chi nhánh:

a) Hoạt động theo các nội dung ghi trong giấy phép;

b) Được thuê người Việt Nam và người nước ngoài vào làm việc; người làm việc tại Chi nhánh phải nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Phải thực hiện chế độ kế toán và chỉ được áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Báo cáo định kỳ mỗi năm một lần đến cơ quan cấp phép các hoạt động của Chi nhánh, báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan kiểm toán Việt Nam hoặc cơ quan kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam, Chi nhánh có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề liên quan đến hoạt động của mình.

Điều 26.

1. Hồ sơ cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh gồm:

a) Đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh (theo mẫu do Bộ Văn hoá - Thông tin quy định);

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước sở tại được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và bản dịch ra tiếng Việt Nam. Bản sao đó phải được cơ quan công chứng nước sở tại hoặc cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh đến cơ quan cấp phép quy định tại Điều 24, Điều 25 của Nghị định này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan cấp phép phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

4. Nội dung, thời gian hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh được ghi cụ thể trong giấy phép.

5. Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải hoạt động và phải có văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép về địa điểm đặt trụ sở, số người Việt Nam, số người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh. 

6. Trong trường hợp Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài có thay đổi về tên gọi, quốc tịch; họ tên người đại diện; số người nước ngoài làm việc tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện; nội dung hoạt động, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải thông báo cho cơ quan cấp phép biết.

Điều 27. 

1. Giấy phép đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn giấy phép nhưng vẫn tiếp tục hoạt động;

b) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép;

c) Dùng danh nghĩa Văn phòng đại diện để tiến hành kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

d) Vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Văn phòng đại diện, Chi nhánh chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài có Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh tại Việt Nam;

b) Khi có quyết định về việc thu hồi, huỷ bỏ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài phải gửi văn bản thông báo việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh đến cơ quan cấp phép trong thời hạn ít nhất ba mươi ngày làm việc trước ngày chấm dứt hoạt động và phải nộp lại giấy phép cho cơ quan cấp phép.

Điều 28. 
Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam được quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật nước sở tại và quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo.

 

Chương IV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢNG CÁO

Điều 29. 
Bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quảng cáo trong phạm vi cả nước, có nhiệm vụ quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch, chính sách về hoạt động quảng cáo;

2. Xây dựng trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo;

3. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép đặt Chi nhánh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài; giấy phép thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính; giấy phép ra phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo đối với báo in; kênh hoặc chương trình chuyên quảng cáo trên Đài phát thanh, Đài truyền hình; 

4. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý trong hoạt động quảng cáo;

5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo;

6. Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo;

7. Tổ chức, quản lý về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quảng cáo;

8. Tham gia ý kiến trong việc thẩm định đối với các dự án đầu tư nước ngoài về lĩnh vực quảng cáo.

Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở giúp Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quảng cáo trong phạm vi cả nước.

Điều 30. 

1. Bộ Thương mại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin quản lý nhà nước về quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thương mại; xây dựng và trình Chính phủ ban hành danh mục hàng hoá, dịch vụ thương mại cấm quảng cáo.

2. Bộ Y tế trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin quản lý nhà nước về quảng cáo thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, dụng cụ, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và quảng cáo thực phẩm; công bố danh mục thuốc đã loại khỏi danh mục thuốc cho phép sử dụng; thuốc đã đăng ký nhưng bị đình chỉ lưu hành; xây dựng và trình Chính phủ ban hành danh mục thuốc cấm quảng cáo.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin quản lý nhà nước về quảng cáo sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chế phẩm phân bón, giống cây trồng, giống vật nuôi.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin quản lý nhà nước về quảng cáo có liên quan đến đối tượng sở hữu trí tuệ.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thẩm định đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực quảng cáo.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo.

Điều 31.
 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài;

2. Chỉ đạo Sở Văn hoá - Thông tin thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Quy hoạch hoạt động quảng cáo;

b) Quy hoạch các khu vực, đường phố, địa điểm được phép quảng cáo;

c) Quy hoạch về quy mô, kích cỡ, số lượng các loại hình quảng cáo cho từng khu vực bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và kết cấu xây dựng.

d) Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo quy định tại khoản 2 Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo;

đ) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo tại địa phương;

e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ về quảng cáo;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

h) Báo cáo định kỳ với Bộ Văn hoá - Thông tin về việc cấp giấy phép thực hiện quảng cáo, quy hoạch, thanh tra, kiểm tra, hoạt động quảng cáo tại địa phương.

Điều 32.
 Thanh tra Nhà nước về văn hoá thông tin thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về Thanh tra, Pháp lệnh Quảng cáo và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 33.
 Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính; cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo phải tuân theo các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo, giấy phép thực hiện quảng cáo được cấp trước khi Nghị định này có hiệu lực, nếu còn thời hạn mà không trái với quy định của Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định này thì vẫn còn giá trị thực hiện.

Điều 35. 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng trên công báo. 

2. Bãi bỏ Nghị định số 194/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 quy định về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam; Chương III (từ Điều 11 đến Điều 25) của Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Các quy định trước đây về hoạt động quảng cáo trái với quy định của Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 36. 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
                                                         T/M CHÍNH PHỦ

                                                          THỦ TƯỚNG

                                                             (đã ký)
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5. Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
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9. Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh quảng cáo.
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Bảng phân công công việc của nhóm:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	CÔNG VIỆC

	1.
	PHAN THỊ HIỀN
	030125090192
	Nhóm trưởng:

Tìm tài liệu

Tổng hợp tài liệu, làm bài word
Thuyết trình

	2. 
	NGÔ THỊ THANH SANG 
	030125090700
	- Tìm tài liệu (thực trạng, kiến nghị giải pháp)

- Thuyết trình

	3.
	TRẦN THỊ TRÀ GIANG
	030125090186
	- Tìm tài liệu (thực trạng, kiến nghị giải pháp)
- Trả lời câu hỏi

	4.
	NGUYỄN VĂN CHÍ LINH
	030125090399
	- Tìm tài liệu (những quy định chung về quảng cáo thương mại)
- Làm powerpoint

	5.
	ĐINH THỊ MAI TRANG
	030125090917
	- Tìm tài liệu (những quy định chung về quảng cáo thương mại)

- Dẫn trò chơi.

	6.
	TRỊNH VĂN TRUNG
	030125090937
	- Tìm tài liệu (tổng quan về quảng cáo thương mại)
- Làm powerpoint

	7.
	NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
	030125090873
	- Tìm tài liệu (tổng quan về quảng cáo thương mại)

- Trả lời câu hỏi
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